Bài toán tương giao                                                                          Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

TƯƠNG GIAO CỦA  CÁC ĐỒ THỊ HÀM SỐ 
Bài 1: Tìm m để đồ thị các hàm số sau cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt:


a)  .                  b) .

c)  .                                 d) y = x3 + 3x2 – 9x + m .
Bài 2: Cho hàm số : y = x3- 3x2 +3x -1  (C).   
Biện luận số giao điểm của (C) và đường thẳng y = mx - 1.
Bài 4: Tìm m để đồ thị hàm số :	

a)  (C) không có điểm chung với trục hoành

b)  cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

Bài 5: Tìm  của m để đường thẳng  mx - y + 1 = 0 cắt đồ thị hàm số  tại 2 điểm phân biệt.

Bài 6: Xác định a để đường thẳng y = ax + 3 không cắt đồ thị hàm số .

Bài 7: Tìm m để đồ thị hàm số :    cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt và hoành độ các giao điểm lập thành một cấp số cộng.
Bài 8: Tìm  m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm với hoành độ lập thành một CSC.


        a)               b)  
Bài 9: Cho hàm số :  y = x3 - 3x2  (C) . Tìm m để đường thẳng y = mx cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt trong đó có 2 điểm có hoành độ dương



Bài 13: Tìm m để đồ thị của hàm số :  cắt Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ  thoã mãn : .

Bài 15: Tìm m để đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ x1 ,x2 ,x3 sao cho A  = x12 +x22 +x32 đạt giá trị nhỏ nhất . 

Bài 16: Tìm m để đường thẳng y = m(x + 1) + 2 cắt đồ thị hàm số  tại ba điểm phân biệt A, B, C (A là điểm cố định) sao cho tiếp tuyến với đồ thị tại B và C vuông góc với nhau.

Bài 17: Tìm m để đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A, B sao cho các tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A và B vuông góc với nhau.

Bài 18: Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị của hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho OA vuông góc với OB, trong đó O là gốc tọa độ.

Bài 19:  Tìm m để đường thẳng  y= m cắt đồ thị hàm số : y =   tại hai điểm phân  biệt A và B sao cho OA OB .   

Bài 20: Cho y = .Tìm m đồ đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 1 tại hai điểm phân biệt có hoành độ âm.

Bài 22: Tìm m để đường thẳng y = mx - 1 cắt đồ thị hàm số  (C) tại hai điểm phân biệt thuộc cùng một nhánh của (C).



Bài 23: Cho hàm số   (1)  Chứng minh rằng đường thẳng  luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tìm m để I nằm trên đường thẳng 

Bài 24: Tìm  m để đường thẳng y = m(x - 5) + 10 cắt đồ thị   tại hai điểm phân biệt nhận điểm A(5; 10) làm trung điểm.


Bài 25: Gọi (C) là đồ thị của hàm số :  . Tìm trên (C ) tất cả các điểm đối xứng nhau qua điểm  I = (0 ; ) .

Bài 26: Cho hàm số   (C). Tìm  hai điểm A, B nằm trên đồ thị (C) và đối xứng với nhau qua đường thẳng x - y + 4 = 0.

Bài 27: Cho hàm số   (C). Tìm  hai điểm A, B nằm trên đồ thị (C) và đối xứng với nhau qua đường thẳng  y = x – 1 .

Bài 28: Cho hàm số  (C) và đường thẳng  y = - x + m (d) . Tìm  m để (d) cắt (C) tại 2 điểm A ; B đối xứng qua đường thẳng y = x + 3 .


Bài 34: Cho hàm số:    . Tìm m để (C) cắt d : y =- x+ m tại hai điểm phân biệt A ; B sao cho :  a) AB ngắn nhất   b) AB =    c) Tiếp tuyến tại A và B vuông góc với nhau.


Bài 35: Cho hàm số  (C ) . Tìm m để đt : y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt P , Q thoã mãn : a. OPQ vuông tại O	 b. PQ ngắn  nhất    c.PQ=  
Tham khảo một số đề thi

Đê thi học ky II-2000-2011-NTMK: Cho hàm số :    (1)  , có đồ thị là (Hm) .

Tìm m để đường thẳng ∆ : x + y – 2 = 0 cắt đồ thị (Hm) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho diện tích tam giác OAB bằng  .

Khối A-2011 :Cho hàm số: (C) . Chứng minh  rằng với mọi m đường thẳng y = x + m luôn cắt  đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B . Gọi k1 , k2  lần lượt là hệ số góc  của các tiếp tuyến với (C) tại A và B . Tìm m để tổng k1 + k2 đạt giá trị lớn nhất .

Khối D-2011 :Cho hàm số: (C) . T ìm k để đường thẳng y = kx + 2k + 1 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho khoảng cách từ A và B đến trục hoành bằng nhau .

(Khối A-2010) Cho hàm số :  y = x3 – 2x2 + (1 – m)x + m . Tìm m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn điều kiện :   .


Khối B-2010 :Cho hàm số: (C) .Tìm m để đường thẳng y = -2x + m  cắt đồ thị ( C ) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng .( O là gốc toạ độ ) .
Khối D-2009 Cho hàm số : y = x4 – (3m+ 2)x2 + 3m  (Cm) .
Tìm m để đường thẳng y = -1 cắt  (Cm) tại bốn điểm phân biệt đều có hoành độ nhỏ hơn 2 .
Khối D-2008  Cho hàm số : y = x3 – 3x2 + 4  (C) . Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua điểm I (1 ; 2) với hệ số góc k ( k > -3) đều cắt (C ) tại ba điểm phân biệt I , A , B đồng thời I là trung điểm của đoạn AB . 
Khối D-2006  Cho hàm số : y = x3 – 3x + 2  (C) . Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3 ; 20) và có hệ số góc m . Tìm m để đường thẳng d cắt (C ) tại 3 điểm phân biệt.

Khối A-2004  Cho hàm số: (C) .Tìm m để đt y = m cắt (C ) tại hai điểm A,B sao cho AB = 1 

Khối A-2003   Cho hàm số , (m là tham số). Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và hai điểm đó có hoành độ dương.

Khối D-2003  Cho hàm số: (C) . Tìm m để đường thẳng 
dm : y = mx +2 – 2m cắt (C ) tại hai điểm phân biệt .

Cao đẳng -2008  Cho hàm số: (C) .Tìm m để đt : y = -x + m cắt (C ) tại hai điểm phân biệt .
Dự bị D-2008  Cho hàm số: y = x4 – mx2 + m – 1  (Cm) . Tìm m để (Cm) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt .

BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN
I.TIẾP TUYẾN HÀM ĐA THỨC BẬC III
Dạng 1:Phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị
Bài 1: Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) : y = f(x)  = x3 – 3x + 5 khi biết :
a. 
Hoành độ tiếp điểm x1 = -1 ; x2 = 2 ; x3 =  .
b. Tung độ của tiếp điểm là : y1 = 5 ; y2 = 3 ; y3 = 7 .
Bài 2 : Cho (C) : y = f(x) = 2x3 – 3x2 + 9x – 4 . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của (C) với các đồ thị sau :
a. đường thẳng (d) :  y = 7x + 4 .
b. parabol (P) :         y = -x2 + 8x – 3 .
c. đường cong (C) :  y = x3 – 4x2 + 6x – 7 .
Bài 3 : Cho (Cm) : y = f(x) = x3 + 3x2 + mx + 1 .
a. Tìm m để (Cm) cắt đường thẳng y = 1 tại ba điểm phân biệt C(0 ; 1) , D , E .
b. Tìm m để các tiếp tuyến với (Cm) tại D và E vuông góc với  nhau .
Bài 4 : Cho (C) : y = f(x) = x3 – 3x
Tìm m để (C) cắt đường thẳng  (dm) : y = m(x + 1) + 2  tại ba điểm phân biệt A(-1 ; 2) , B , C sao cho tiếp tuyến với (C) tại B và C vuông góc với  nhau .
Bài 5 : Cho đồ thị (C) : y = x3 + 3x2 – 9x + 5 . Tìm tiếp tuyến với (C) có hệ số góc nhỏ nhất
Bài 6 : Chứng minh rằng trong tất cả các tiếp tuyến với (C) : y = x3 + 3x2 – 9x + 3 , tiếp tuyến tại điểm uốn có hệ số góc nhỏ nhất .
Bài 7 :Cho (Cm) : y = x3 + mx2 – m – 1 . Viết phương trình tiếp tuyến của (Cm) tại các điểm cố định mà (Cm) đi qua .Tìm quỹ tích giao điểm của các tiếp tuyến đó .
Bài 8 : Tìm điểm M thuộc (C) : y = 2x3 + 3x2 – 12x – 1 sao cho tiếp tuyến của (C) tại M đi qua gốc toạ độ 
Dạng 2:Phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc

Bài 9 : Cho đồ thị (C) : .
a. Viết phương trình tiếp tuyến có hệ số góc k = -2 .
b. Viết phương trình tiếp tuyến tạo với chiều dương trục Ox góc 600  .
c. Viết phương trình tiếp tuyến tạo với trục Ox góc 600  .
d. Viết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng y = -x + 2 .
e. Viết phương trình tiếp tuyến vuông góc với  đường thẳng y = 2x – 3 .
Bài 10 : Cho đồ thị (C) : y = 2x3 – 3x2 – 11x – 4 . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến tạo với hai trục toạ độ một tam giác vuông cân .
Bài 11 : Cho đồ thị (C) : y = 2x3 – 3x2 + x – 4 .Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến cắt Ox tại A , cắt Oy tại B sao cho OB = 3OA .
Dạng 3:Phương trình tiếp đi qua một điểm

Bài 12 : Viết phương trình tiếp tuyến đi qua  đến (C) : y = f(x) = 2x3 – 3x2 + 5 .
Bài 13 : Cho hàm số (C) : y = f(x)  = x3 – 3x2 + 2 .
a. 
Viết phương trình tiếp tuyến đi qua  đến (C) .
b. Tìm trên đt y = -2 các điểm kẻ đến (C) hai tiếp tuyến vuông góc với  nhau .
Bài 14: Cho (C) : y = f(x) = x3 + 3x2 . Tìm tất cả các điểm trên trục hoành mà từ đó kẻ được ba tiếp tuyến đến (C) trong đó có hai tiếp tuyến vuông góc với  nhau .
Bài 15 : Cho (C) : y = -x3 + 3x + 2 .Tìm trên trục hoành các điểm kẻ được 3 tiếp tuyến đến đồ thị  (C) .
Bài 16 : Cho (C) y = x3 – 6x2 + 9x – 1. Từ một điểm bất kỳ trên đường thẳng x  = 2 kẻ đựơc bao nhiêu tiếp tuyến đến (C) .
Bài 17 : Cho (C) : y = x3 – 12x + 12 . Tìm trên (C) các điểm mà từ đó kẻ được đúng một tiếp tuyến đến (C) .    
II.TIẾP TUYẾN HÀM PHÂN THỨC BẬC NHẤT / BẬC NHẤT

Bài 18 : Cho đồ thị (C) :  và điểm M bất kỳ thuộc (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận . Tiếp tuyến tại M cắt hai tiệm cận tại A và B .
a. Chứng minh rằng: M là trung điểm của AB .
b. Chứng minh rằng diện tích tam giác IAB không đổi .
c. Tìm M để chu vi tam giác IAB nhỏ nhất .

Bài 19 : Cho (C) :  . Viết phương trình tiếp tuyến tạo với trục hoành góc 450 .

Bài 20 : Cho (C) :  . Viết pt tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng : y = 3x + 2 .

Bài 21 : Cho (C) :  . Viết pt tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng : y = -2x

Bài 22 : Viết phương trình tiếp tuyến đi qua A(0 ; 1) đến (C) : 

Bài 23: Tìm trên đường thẳng x = 3 các điểm kẻ được ít nhất một tiếp tuyến đến (C) :  

Bài 24: Tìm trên Oy các điểm kẻ được đúng một tiếp tuyến đến (C) :  .

Bài 25: Tìm trên đường thẳng y = 2 các điểm kẻ được đúng một tiếp tuyến đến (C) :  


Bài 26: Tìm trên đthẳng y = 2x + 1  các điểm kẻ được đúng một tiếp tuyến đến (C) : 
Bài 27 :Cho hàm số : y  (C) . Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) mà tiếp tuyến này cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại các điểm A , B thoã mãn : OA  = 4OB .
III.TIẾP TUYẾN HÀM TRÙNG PHƯƠNG .

Bài 28: Cho đồ thị (C) : y = -x4 + 2x2 . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại .

Bài 29 : Cho đồ thị (C) :  . Viết phương trình tiếp tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với Ox .
Bài 30 : Cho đồ thị (C) : y = -x4 + 2mx2  - 2m + 1 . Tìm m để các tiếp tuyến với đồ thị tại A(1 ; 0) ; B(-1 ; 0) vuông góc với  nhau .

Bài 31 :  Cho hai đồ thị : 
a. Tìm m để (C) và (P) tiếp xúc với nhau .
b. Viết phương trình tiếp tuyến chung tại các tiếp điểm chung của (C) và (P) .

Bài 32:  Viết phương trình tiếp tuyến của (C) :  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 2x – 1 .


Bài 33:  Viết phương trình tiếp tuyến của (C) :  biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng .
Bài 34: Cho (Cm) : y = x4  + mx2 – m – 1  . Tìm m để tiếp tuyến với đồ thị tại A song song với đường thẳng y = 2x với A là điểm cố định có hoành độ dương của (Cm) .

Bài 35 : Cho đồ thị (C) :  . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đi qua O(0 ; 0) .

Bài 36 : Cho đồ thị (C) :  . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đi qua A(0 ; 4) .


Bài 37 : Cho đồ thị (C) :  . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đi qua .
IV.TIẾP TUYẾN HÀM PHÂN THỨC BẬC HAI / BẬC NHẤT

Bài 38 : Cho (C) : . Chứng minh rằng: tiếp tuyến tại giao điểm của (C) với Oy cắt tiệm cận đứng tại điểm có tung độ bằng 1 .

Bài 39 : Cho (C) : . Tìm m để tiếp tuyến tại x = 0 vuông góc với tiệm cận của đồ thị (C) .

Bài 40: Tìm trên đồ thị (C) : các điểm sao cho tt tại đó vuông góc với tiệm cận xiên của (C) .

Bài 41: Tìm trên đồ thị (C) : các điểm sao cho tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng đi qua A và tâm đối xứng của (C) .

Bài 42:  Phương trình tiếp tuyến với (C) : cắt Ox , Oy tại A( a ; 0) , B(0 ; b) . Viết pttt đó biết ab = 8 .

Bài 43 : Cho đồ thị (C) :  và điểm M bất kỳ thuộc (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận . Tiếp tuyến tại M cắt hai tiệm cận tại A và B .a. Chứng minh rằng: 
a. M là trung điểm của AB .
          b. Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ M đến hai tiệm cận không đổi                                         
          c. Chứng minh rằng diện tích tam giác IAB không đổi .
         d.Tìm M để chu vi tam giác IAB nhỏ nhất .

Bài 44 : Cho đồ thị (C) :  . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): 3y – x + 6 = 0 .

Bài 45: Cho đồ thị (C) :  . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): y = x + 4  .

Bài 46: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ từ A(1 ; 0) đến (C) : 

Bài 47:  CMR từ điểm A(1 ; -1)  luôn  kẻ  được hai tiếp tuyến  vuông góc với nhau đến đồ thị (C) : .

Bài 48 : Cho(Cm) : và A(0 ; 1 ).Tìm m để từ điểm A(0 ; 1) thoã mãn  các điều kiện sau:
a. Không kẻ được tiếp tuyến nào đến (Cm) .
b. Kẻ được đúng một tiếp tuyến đến (Cm)  .
c. Kẻ được ít nhất một tiếp tuyến đến (Cm) .
d. Kẻ được hai tiếp tuyến phân biệt đến (Cm) .
e. Kẻ được hai tiếp tuyến vuông góc với nhau đến (Cm) .
f. Kẻ được 2 tt trong đó có một tiếp tuyến vuông góc với tiệm cận xiên của (Cm) .
g. Kẻ được 3 tiếp tuyến đến (Cm) .

Bài 49:Cho đồ thị (C) :  . Tìm trên Oy các điểm có thể kẻ được ít nhất một tiếp tuyến đến (C) .

Bài 50:Cho đồ thị (C) :  . Tìm trên Oy các điểm có thể kẻ hai tiếp tuyến vuông góc với nhau .

Bài 51:Cho đồ thị (C) :  . Tìm trên Ox các điểm kẻ được đúng một tiếp tuyến đến (C) .
V.MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO

Khối A-2011 :Cho hàm số: (C) . Chứng minh  rằng với mọi m đường thẳng
 y = x + m luôn cắt  đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B . Gọi k1 , k2  lần lượt là hệ số góc  của các tiếp tuyến với (C) tại A và B . Tìm m để tổng k1 + k2 đạt giá trị lớn nhất .

Khối D-2010:  Cho hàm số : y = -x4 – x2 + 6  (C) . Viết phương trình tiếp tuyến  với (C) biết tiếp tuyến  vuông góc với  đt :  .

Khối A-2009: Cho hàm số : (C). Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến cắt trục hoành , trục tung lần lượt tại hai điểm A , B và tam giác OAB cân tại O .
Khối B-2008:  Cho hàm số : y = 4x3 – 6x2 + 1  (C) . Viết pttt với (C) biết  tiếp tuyến đi qua điểm M(-1 ; -9) .


Khối D-2007:  Cho hàm số :  (C) . Tìm toạ độ điểm M thuộc (C) , biết tiếp tuyến với (C) tại M cắt hai  trục Ox , Oy tại A , B và tam giác OAB có diên tích bằng .

Khối B-2006  Cho hàm số : (C) . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết  tiếp tuyến đó vuông góc với  tiệm cận xiên của (C) .

Khối D-2005 Cho hàm số : có đồ thị (Cm) . Gọi M là điểm thuộc (Cm) có hoành độ  là -1 . Tìm m để tiếp tuyến với (Cm) tại điểm M song song với đt : 5x – y = 0 . 

Khối B-2004 : Cho hàm số :   có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến (∆) của (C) tại điểm uốn và chứng minh rằng ∆ là tiếp tuyến của (C) có hệ số góc nhỏ nhất .
Tham khảo A-2008 : Cho hàm số : y = x3 + 3mx2 + (m +1)x + 1  (C) . Tìm m để tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ x = -1 đi qua điểm A(1 ; 2) .

Tham khảo D-2008 : Cho hàm số :  (C) . Tính diện tích của tam giác tạo bởi các trục toạ độ và tiếp tuyến với (C) tại điểm M(-2 ; 5) .

Tham khảo A-2007 : Cho hàm số :  (C) . Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đồ thị hàm số đến các đường tiệm cận của nó là số không đổi .
Tham khảo B-2007 : Cho hàm số : y = -2x3 + 6x2 – 5 (C). Viết  phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm A(-1 ; -13) .

Tham khảo A-2006 : Cho hàm số :  (Cm) . Tìm m để  (Cm) có cực đại tại điểm A sao cho tiếp tuyến với (Cm) tại A cắt trục Oy tại B mà tam giác OBA vuông cân .




                                         CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
****************


Bài 1: Cho  lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác vuông tại A, AC = b ,.Đường chéo BC’ của mặt bên BB’C’C tạo với mp(AA’C’C) một góc .
             1/Tính độ dài đoạn AC’                            
             2/Tính V khối lăng trụ.

Bài 2: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a và điểm A’ cách đều các điểm A,B,C.Cạnh bên AA’ tạo với mp đáy một góc .
             1/Tính V khối lăng trụ.
             2/C/m mặt bên BCC’B’ là một hình chữ nhật.

             3/Tính  hình lăng trụ.
Bài 3:  Tính V khối tứ diện đều cạnh a.
Bài 4:  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD.

             1/Biết AB =a và góc giữa mặt bên và đáy bằng ,tính V khối chóp.

             2/Biết trung đoạn bằng d và góc giữa cạnh bên và đáy bằng  .
                 Tính V khối chóp.
Bài 5:Cho hình chóp tam giác đều S.ABC.
             1/Biết AB=a và SA=l ,tính V khối chóp.

             2/Biết SA=l và góc giữa mặt bên và đáy bằng ,tính V khối chóp.
Bài 6: Hình chóp cụt tam giác đều có cạnh đáy lớn 2a, đáy nhỏ là a, góc giữa đường  

             cao với mặt bên là .Tính V khối chóp cụt .
Bài 7: Một hình trụ có bán kính đáy R và có thiết diện qua trục là một hình vuông.

             1/Tính   của hình trụ .
             2/Tính V khối trụ tương ứng.
             3/Tính V khối lăng trụ  tứ giác đều nội tiếp trong khối trụ đã cho .

Bài 8: Một hình trụ có bán kính đáy R và đường cao .A và B là 2 điểm trên 2  

            đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là .

            1/Tính   của hình trụ .
            2/Tính V khối trụ tương ứng.
Bài 9: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc  
             vuông bằng a .

            1/Tính   của hình nón.
            2/Tính V khối nón tương ứng.
Bài 10: Cho một tứ diện đều có cạnh là a .
            1/Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.
            2/Tính S mặt cầu.
            3/Tính V khối cầu tương ứng.
Bài 11: Cho một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là a ,cạnh bên hợp với mặt đáy  

        một góc .
       1/Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
       2/Tính S mặt cầu 
       3/Tính V khối cầu tương ứng.
Bài 12: Cho hình nón có đường cao SO=h và bán kính đáy R. Gọi M là điểm trên  
              đoạn OS, đặt OM = x (0<x<h).

       1/Tính S thiết diện vuông góc với trục tại M.

       2/ Tính V của khối nón đỉnh O và đáy  theo R ,h và x. 
            Xác định x sao cho V đạt giá trị lớn nhất?
Bài 13: Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy a, góc giữa mặt bên và đáy là  

               .
        1/Tính bán kính các mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp .

        2/ Tính giá trị của  để các mặt cầu này có tâm trùng nhau.
Bài 14: Một hình nón  đỉnh S có chiều cao SH = h và đường sinh l bằng đường kính đáy.Một hình cầu có tâm là trung điểm O của đường cao SH và tiếp xúc vớ đáy hình nón .
         1/Xác định giao tuyến của mặt nón và mặt cầu.

         2/Tính  của phần mặt nón nằm trong mặt cầu .

         3/Tính S mặt cầu và so sánh với  của mặt nón.


Bài 15: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy a,góc giữa đường thẳng AB’ và mp(BB’CC’) bằng .Tính  của hình lăng trụ.

Bài 16: Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a.Hình chiếu của A’ xuống (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .Cho .
          1/C/m BCC’B’ là hình chữ nhật .

          2/Tính  của hình lăng trụ.

Bài 17: Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và góc .

        1/Tính  của hình chóp.  

        2/C/m rằng đường cao của hình chóp bằng :   

        3/ Gọi O là giao điểm các đường chéo của đáy ABCD .Xác định góc để mặt cầu tâm O đi qua 5 điểm S,A,B,C,D.

 Bài 18: Cho khối chóp  tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a ,các cạnh bên tạo với đáy một góc .Tính V khối chóp đó.

 Bài 19:  Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân ,AB=AC=5a ,BC =6a ,và  các mặt  bên tạo với đáy một góc .Tính V khối chóp đó.

Bài 20: Cho hình chóp  tam giác  S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B.Cạnh SA vuông góc với đáy.Từ A kẻ các đoạn thẳng  .Biết AB=a, BC=b,SA=c.
            1/Tính V khối chóp S.ADE.
            2/Tính khoảng cách từ E đến mp(SAB) .
Bài 21: Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ 1 điểm trong bất kỳcủa 1 tứ diện đều đến các mặt của nó là 1 số không đổi .
 Bài 22: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB =a,BC =2a ,AA’ =a.Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM =3MD.
           1/Tính V khối chóp M.AB’C
           2/Tính khoảng cách từMđến mp(AB’C) .
Bài 23: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB =a,BC =b ,AA’ =c.Gọi M,N theo thứ tự là trung điểm của A’B’ và B’C’.Tính tỉ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ .

Bài 24: Cho 2 đoạn thẳng AB và CD chéo nhau ,AC là đường vuông góc chung của chúng .Biết rằng AC=h, AB =a, CD =b và góc giữa 2 đường thẳng AB và CD bằng  .Tính V tứ diện ABCD.

Bài 25: Cho tứ diện đều ABCD.Gọi (H) là hình bát diện đều có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tứ diện đều đó .Tính tỉ số .
Bài 26: Tính V khối tứ diện đều cạnh a.
Bài 27: Tính V khối bát diện đều cạnh a.
Bài 28:  Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ .Tính tỉ số V khói hộp đó và V khối tứ diện ACB’D’.

Bài 29: Cho hình chóp S.ABC.Trên các đoạn thẳng SA,SB,SC lần lượt lấy 3 điểm A’, B’, C’ khác với S .C/m :

 Bài 30:  Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có AB=a .Các cạnh bên SA,SB,SC tạo với đáy một góc .Tính V khối chóp đó .

 Bài 31: Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB=5a ,BC=6a ,CA=7a.Các mặt bên SAB,SBC,SCA tạo với đáy một góc . Tính V khối chóp đó .

 Bài 32: Cho  hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật ,SA vuông góc với đáy  và AB=a ,AD=b, SA =c.Lấy các điểm B’,D’ theo thứ tự thuộc SB,SD sao cho .Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’.Tính V khối chóp đó .
Bài 33: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD ,đáy là hình vuông cạnh a ,cạnh bên 

tạo với đáy một góc . Gọi M là trung điểm SC.Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD ,cắt SB tại E và cắt SD tại F.Tính V khối chóp S.AEMF.
Bài 34: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a.
     1/	Tính V khối tứ diện A’BB’C.

     2/Mặt phẳng đi qua A’B’ và trọng tâm , cắt AC và BC lần lượt tại E và F.Tính V khối chóp C.A’B’FE.
Bài 35: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.cạnh a .Gọi M là trung điểm của A’B’,N là trung điểm của BC.
     1/Tính V khối tứ diện ADMN.

     2/Mặt phẳng (DMN) chia khối lập phương đã cho thành 2 khối đa diện .Gọi (H) là khối đa diện chứa đỉnh A,(H’) là khối đa diện còn lại .Tính tỉ số 

Bài 36: Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA =a ,đáy là tam giác vuông cân có AB =BC =a. Gọi B’ là trung điểm của SB ,C’ là chân đường cao hạ từ A của .
     1/ Tính V khối chóp S.ABC.

     2/C/m : .
     3/Tính V khối chóp S.AB’C’.


Bài 37: Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA = 2a , vuông ở C có AB=2a, .Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của A trên SC và SB .
      1/ Tính V khối chóp H.ABC.


      2/C/m :  và .
      3/ Tính V khối chóp S.AHK.
Bài 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có mặt đáy là tam giác ABC vuông tại B và AB=a ,BC =2a ,AA’=3a .Một mp(P) đi qua A và vuông góc với CA’ lần lượt cắt các đoạn thẳng CC’ và BB’ tại M và N .
     1/ Tính V khối chóp C.A’AB.

     2/C/m :.
     3/Tính V khối tứ diện A’AMN.

     4/Tính .

Bài 39: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên bằng 2a ,đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB =a,  và hình chiếu vuông góc của đỉnh A’ trên mp(ABC) là trung điểm của cạnh BC.Tính theo a thể tích khối chóp A’.ABC và tính cosin của góc giữa 2 đường thẳng AA’,B’C’.

Bài 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a ,SA=a ,    và mp(SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC .Tính theo a thể tích khối chóp S.BMDNvà tính cosin của góc giữa 2 đường thẳng SM,DN.

Bài 41:Cho lăng trụ đứng  ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông ,AB=BC=a, cạnh bên .Gọi M là trung điểm của cạnh BC.Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa 2 đường thẳng AM,B’C.

Bài 42:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ,mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB,BC,CD.C/m :  và V khối tứ diện CMNP.

Bài 43:Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy  là hình vuông cạnh a .Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE ,N là trung điểm của BC. C/m :  và tính  khoảng cách giữa 2 đường thẳng MN và AC.




Bài 44:Cho hình chóp S.ABCD có đáy  là hình thang ,, BA=BC=a ,AD =2a.Cạnh bên SA vuông góc với đáy và .Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB. C/m vuông  và tính .
Bài 45:Cho hình trụ có các đáy là 2 hình tròn tâm O và O’, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a .Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, trên đường tròn đáy tâm O’ lấy điểm B sao cho AB = 2a .Tính V khối tứ diện OO’AB.


Bài 46:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=a ,  ,SA= a và .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và SC .I là giao điểm của BM và AC . 

        1/Cmr: 
        2/Tính V khối tứ diện ANIB.

Bài 47:Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a, SA =2a và .Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB và SC .Tính V khối chóp A.BCMN.

Bài 48: Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDE.A’B’C’D’E’ cạnh bên l, mặt chéo đi qua 2 cạnh đáy đối diện nhau hợp với đáy 1 góc .Tính V lăng trụ.

Bài 49: Cạnh đáy của 1 hình chóp tam giác đều bằng a; mặt bên của hình chóp tạo với mặt đáy 1 góc .Tính V khối chóp .


Bài 50: Cho 1 hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đường chéo B’D=a tạo thành với mặt phẳng đáy ABCD 1 góc bằng  và tạo thành với mặt bên AA’D’D 1 góc bằng .Tính V của hình hộp chữ nhật trên.

 Bài 51: Đường sinh của 1 hình nón có độ dài bằng a và tạo thành với đáy 1 góc .
Tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón .

Bài 52: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân ,cạnh huyền BC = a .Mặt bên SBC tạo với đáy góc  .Hai mặt bên còn lại vuông góc với đáy .
         1/C/m SA là đường cao của hình chóp .
         2/Tính V khối chóp .


Bài 53: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy là 1 hình vuông và chiều cao bằng h .Góc giữa đường chéo và mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó bằng  .Tính  và V của hình hộp đó.




Bài 54: Cho hình chóp tam giác S.ABC .Hai mặt bên SAB và SBC của hình chóp cùng vuông góc với đáy ,mặt bên còn lại tạo với đáy 1 góc .Đáy ABC của hình chóp có , , cạnh BC =a.  Tính   và V của hình chóp.



Bài 55: Đáy của hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ là 1 tam giác cân có AB=AC =a và . Góc giữa mặt phẳng đi qua 3 đỉnh A’,B,C và mặt đáy( ABC) bằng .

Tính  và V của hình lăng trụ đó .


Bài 56: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’có cạnh đáy bằng a và 1 điểm D trên cạnh BB’.Mặt phẳng qua các điểm D,A,C tạo với mặt đáy (ABC) 1 góc  và mp qua các điểm DA’C’ tạo với mặt đáy A’B’C’ 1 góc .Tính V lăng trụ .



Bài 57: Cho hình nón tròn xoay đỉnh S .Trong đáy của hình nón đó có hình vuông ABCD nội tiếp , cạnh bằng a .Biết rằng  = 2 .

        Tính V và  của hình nón .


Bài 58: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ .Đáy ABC là tam giác cân có AB=AC =.Đường chéo của mặt BB’C’C bằng d và tạo với mặt đáy góc . 

  Tính  và V của hình lăng trụ đó .
Bài 59: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với


   AC =a  và  .Đường chéo BC của mặt bên (BCC’B’) hợp với mặt bên (ACC’A’) một góc .Tính V lăng trụ .


 Bài 60: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi ABCD cạnh a ,, và chân đường vuông góc hạ từ B’ xuống đáy (ABCD) trùng với giao điểm O các đương chéo của đáy .Cho BB’ =a .Tính V và  của hình hộp đó .


Bài 61: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD  cạnh a ; (SAC) vuông góc với đáy ; và SA tạo với đáy 1 góc bằng .Tính V của hình chóp.


Bài 62: Cho hình chóp S.ABC có  ;SBC  là tam giác đều cạnh a và (SAB).Tính V của hình chóp.


Bài 63: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD , có chiều cao h ,góc ở đỉnh của mặt bên bằng 2.Tính  và  V của hình chóp đó .

Bài 64: Cho hình chóp S.ABC có  các mặt bên đều là tam giác vuông  đỉnh S và SA=SB=SC =a .Tính .


Bài 65: Cho hình chóp S.ABC có  đáy là tam giác đều cạnh , đường  cao SA=a.Mặt phẳng qua A và vuông góc với SB tại H cắt SC tại K. Tính SK và .



Bài 66: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình bình hành ABCD có diện tích bằng  và góc giữa 2 đường chéo bằng .Biết rằng các cạnh bên của hình chóp nghiêng đếu trên mặt đáy 1 góc .
      1/ Chứng tỏ ABCD là hình chữ nhật.
      2/ Tính V của hình chóp đó .
Bài 67: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình thang vuông ABCD vuông tại A và B  ,AB=BC=2a ; đường cao của hình chóp là SA =2a .
      1/ Xác định và tính đoạn  vuông góc chung của AD và SC .
      2/ Tính V của hình chóp đó .
Bài 68: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh SA =x ,còn tất cả các cạnh khác  có độ dài bằng 1.

      1/C/m: 
      2/Tính V của hình chóp đó .

Bài 69: Cho hình chóp S.ABCD .Đáy ABCD là nửa lục giác đều với AB=BC=CD=a và AD= 2a .Hai mặt bên SAB và SAD  vuông góc với đáy ,mp(SBD) tạo với mp chứa đáy 1 góc .
     1/Tính V của hình chóp đó .

     2/Tính .


Bài 70: Cho tứ diện ABCD có AB=a ,BC =b, BD =c, , .Tính V của tứ diện đó . 

Bài 71: Cho hình lăng trụ  tam giác ABC.A’B’C’,trong đó ABC là tam giác đều cạnh c, A’H vuông góc với mp(ABC).(H là trực tâm của tam giác ABC ), cạnh bên AA’ tạo với mp(ABC) 1 góc .

     1/C/mr: AA’
     2/Tính V của khối lăng trụ .
Bài 72: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a.
      1/Tính V của hình chóp S.ABCD .
      2/Tính khoảng cách từ tâm mặt đáy ABCD đến các mặt bên của hình chóp.

Bài 73: Cho hình chóp tam  giác đều S.ABC, có đường cao SO =1 và đáy ABC có cạnh bằng .Điểm M,N là trung điểm của cạnh AB,AC tương ứng .Tính V của hình chóp S.AMN và bán kính hình cầu nội tiếp hình chóp đó.

Bài 74: Trong mp(P) cho 1 điểm O và 1 đường thẳng d cách O một khoảng OH =h .Lấy trên d hai điểm phân biệt B,C sao cho . Trên đường thẳng vuông góc với (P) tại O, lấy điểm A sao cho OA =OB .
    1/Tính V của tứ diện OABC.

    2/Tính  theo h .
 Bài 75: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh SA =x và các cạnh còn lại đều bằng 1 .

    1/C/m :.
    2/Tính V của hình chóp .Xác định x để bài toán có nghĩa.

Bài 76: Tính V của khối tứ diện ABCD , biết AB =a, AC=AD=BC=BD=CD=.



Bài 77:  Cho tứ diện SABC có các cạnh bên SA=SB =SC =d và , , .

     1/C/m : là tam giác vuông.
     2/Tính V của tứ diện SABC.


Bài 78: Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’  có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc nhọn  .Biết . Tính V của khối lăng trụ trên theo a .


Bài 79: Trên nửa đường tròn đường kính AB =2R , lấy 1 điểm C tuỳ ý .Dựng (H thuộc AB) và gọi I là trung điểm của CH .Trên nửa đường thẳng It vuông góc với mp(ABC) lấy điểm S sao cho .

      1/C/m : là tam giác đều .
      2/Đặt AH =h .Tính V của tứ diện SABC theo h và R.
Bài 80: Cho tứ diện ABCD có 3 cạnh AB,AC,AD,vuông góc với nhau từng đôi một và AB=a, AC=2a ,AD =3a .Hãy tính diện tích tam giác BCD theo a.

Bài 81: Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a .I là trung điểm của AB .Qua I dựng đường vuông góc với mp(ABC) và trên đó lấy điểm S sao cho .

     1/C/m:  là tam giác vuông .

     2/Tính V của hình chóp S.ACD. Suy ra .


Bài 82: Bên trong hình trụ tròn xoay có 1 hình vuông ABCD cạnh a nội tiếp mà 2 đỉnh liên tiếp A,B nằm trên đường tròn đáy thứ 1 của hình trụ, 2 đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ 2 của hình trụ.Mặt phẳng hình vuông tạo với đáy hình trụ 1 góc .Tính  và V của hình trụ đó.


Bài 83: Cho tam giác  ABC cân tại A, nội tiếp trong đường tròn tâm Obán kính R và  .Trên đường thẳng vuông góc với mp(ABC) tại A, lấy điểm S sao cho SA=.
      1/Tính V tứ diện SABC theo a và R.
      2/Cho R =2a, gọi I là trung điểm của BC.Tính số đo giữa SI và hình chiếu của nó trên mp(ABC).

Bài 84: Cho hình chóp S.ABCD ,đáy là hình chữ nhật có AB=2a, BC=a, .Các cạnh bên của hình chóp đều bằng .Tính V của hình chóp S.ABCD theo a.
Bài 85: Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD lần lượt vuông góc với nhau từng đôi một, AB=a, AC=2a ,AD=3a.

    1/Tính  

    2/Tính .
Bài 86: Cho hình chóp tứ giác đều  S.ABCD cạnh a ,đường cao SO =h.
    1/Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .
    2/Tính V của hình chóp S.ABCD .



Bài 87: Cho hình chóp tứ giác đều  S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Góc giữa mặt bên và đáy là  (.Tính   và V hình chóp.

Bài 88:  Cho hình chóp đều  S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a. Cạnh bên SA=. Một mp(P) đi qua AB và vuông góc với mp(SCD) .(P) lần lượt cắt SC và SD tại C’ và D’.
    1/Tính S tứ giác ABC’D’
    2/Tính V hình đa diện ABCDD’C’. 
Bài 89: Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có chiều cao bằng h và 2 đường thẳng AB’ ,BC’ vuông góc với nhau. Tính V lăng trụ đó.


 Bài 90: Cho hình chóp tứ giác đều  S.ABCD có độ dài cạnh đáy AB =a và góc  .Tính V của hình chóp S.ABCD  theo a và . 
 Bài 91: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a .Cạnh bên SA =2a và vuông góc với mặt phẳng đáy.

     1/Tính  của hình chóp.



     2/Hạ AE, . C/m: .

  Bài 92: Cho hình chóp tứ giác đều  S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA=SB =SC= =SD =a.Tính   và V hình chóp S.ABCD .

Bài 93: Cho SABC là 1 tứ diện có ABC  là 1 tam giác vuông cân đỉnh B và AC =2a , cạnh SA  và SA =a.

     1/Tính .

     2/Gọi O là trung điểm của AC .Tính .

Bài 94: Cho hình chóp tứ giác   S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D , AB=AD =a ,CD=2a .Cạnh bên SD ,SD= a .


      1/C/mr:  vuông .Tính .

      2/Tính .

Bài 95: Cho hình chóp S.ABCD có đáy  là hình chữ nhật ,biết AB=2a ,BC =a ,các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng .Tính V hình chóp .





Bài 96: Cho hình chóp tứ giác   S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D , AB=AD =a ,CD=2a .Cạnh bên SD ,SD  .Từ trung điểm E của DC dựng EK  (K.Tính V hình chóp S.ABCD theo a và .


Bài 97:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông ., SA=.H là hình chiếu của A lên SD .

     1/C/m : 

     2/Gọi O là giao điểm của AC và BD .Tính .
Bài 98:  Cho hình chóp tứ giác   S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D.Biết rằng AB=2a ,AD=CD =a (a>0). Cạnh bên SA =3a vuông góc với đáy .

    1/Tính .
    2/Tính  V tứ diện SBCD theo a.



Bài 99: Cắt hình nón đỉnh S cho trước bởi  mp đi qua trục của nó , ta được 1 tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng .Tính  , và V của hình nón.


Bài 100: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. Cạnh SA vuông góc với đáy .Từ A kẻ các đoạn thẳng AD SB và AESc. Biết AB =a ,BC =b, SA =c .

    1/Tính V của khối chóp S.ADE.   2/Tính . 
                      
                                                      
    

               

ĐIỂM CỐ ĐỊNH VÀ SỰ TIẾP XÚC
I. ĐIỂM CỐ ĐỊNH
Dạng 1: Điểm cố định của họ đồ thị
Bài 1: Tìm điểm cố định của (Cm) :
a. y = x3 – (m +1)x2 – (2m2 – 3m + 2)x + 2m(2m – 1)  (Cm) .
b. 
  
c. y = x3 –3 (m +1)x2 + 2 (m2 + 4m + 1)x – 4m(m + 1)  (Cm) .
d. y = x3 + mx2 – m – 1 (Cm) .
e. y = x4 + mx2 – m – 5 (Cm) .
f. 
 (Cm) .
Bài 2: Chứng minh rằng (Cm) có ba điểm cố định thẳng hàng . Viết phương trình đường thẳng đi qua ba điểm cố định đó .
a. y = (m + 2)x3 – 3(m + 2)x2 – 4x + 2m – 1 (Cm) .
b. y = (m + 3)x3 – 3(m + 3)x2 – (6m + 1)x + m + 1 (Cm) .
c. y = (m – 4)x3 – (6m – 24)x2 - 12mx + 7m – 18 (Cm) .

Bài 3: Chứng minh rằng đồ thị hàm số :không đi qua điểm cố định nào 

Bài 4: Chứng minh rằng họ (Cm) : luôn đi qua hai  điểm cố định .

Bài 5: Chứng minh rằng họ (Cm) : luôn đi qua ba điểm cố định .
Dạng 2: Điểm không có đồ thị nào của họ đồ thị đi qua

Bài 6: Cho họ đồ thị (Cm) : 
Tìm trên Oy những điểm mà không có đồ thị nào của họ (Cm) đi qua .

Bài 7: Cho họ đồ thị (Cm) : 
Tìm trên mặt phẳng toạ độ  những điểm mà không có đồ thị nào của họ (Cm) đi qua .
Bài 8: Cho (Cm) : y = 2x3 – 3(m + 3)x2 + 18mx + 6 . Chứng minh rằng trên (P) : y = x2 + 14 có hai điểm mà không có đồ thị nào của (Cm) đi qua .

Bài 9: Cho họ đồ thị (dm) : 
Tìm trên mặt phẳng toạ độ  những điểm mà không có đồ thị nào của họ (Cm) đi qua .
Bài 10: Cho họ đồ thị (Pm) : y = mx2 + (2 – 2m)x + m + 1 
Tìm trên mặt phẳng toạ độ  những điểm mà không có đồ thị nào của họ (Cm) đi qua .

Bài 11: Cho họ đồ thị (Cm) : 
Tìm trên đường thẳng x = 2  những điểm mà không có đồ thị nào của họ (Cm) đi qua .
II.SỰ TIẾP XÚC
Dạng 1: Tìm điều kiện của tham số để đồ thị hai hàm số tiếp xúc với nhau .
Bài 12: Viết phương trình đường thẳng đi qua A(1 ; -2 ) và tiếp xúc với (P) : y = x2 – 2x .
Bài 13: Tìm m để (Cm) : y = 2x3 – 3(m +3 )x2 + 18mx – 8 tiếp xúc với trục Ox .

Bài 14: Tìm m để  tiếp xúc với nhau .

Bài 15: Tìm m để  tiếp xúc với nhau .

Bài 16: Viết phương trình tiếp tuyến chung của :  
Dạng 2: Họ đường cong tiếp xúc với đường cố định .

Bài 17: Chứng minh rằng họ (Cm) :  luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định .

Bài 18: Chứng minh rằng họ (Cm) :  luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định .

Bài 19: Chứng minh rằng họ (Cm) :  luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định .

Bài 20: Chứng minh rằng họ (Cm) :  luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định 

Bài 21: Chứng minh rằng họ (Cm) :  luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định .

Bài 22: Chứng minh rằng họ (Cm) :  luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định .
Bài 23: Cho họ (Pm) : y = x2 + (2m +1)x + m2 – 1 . Chứng minh rằng (Pm) luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định khi m thay đổi .
Bài 24: Cho họ đường thẳng (dm) : y = (m + 2)m – m2 + 3 . Chứng minh rằng khi m thay đổi (dm) luôn tiếp xúc với một Parabol cố định .
Bài 25: Chứng minh rằng họ đường thẳng (dm) : (1 – m2)x + 2my +m2 – 4m – 3 = 0 luôn tiếp xúc với một đường cong cố định .
Bài 26: Chứng minh rằng họ đường thẳng (dm) : 2mx – y + m2 = 0  luôn tiếp xúc với một đường cong cố định .
Bài 27: Chứng minh rằng họ đường thẳng (dm) : y = (m – 3)x + m(m – 1)  luôn tiếp xúc với một đường cong cố định .
Bài 28: Chứng minh rằng họ đường thẳng (da) : xcosa + ysina + 2cosa + 1 = 0  luôn tiếp xúc với một đường cong cố định .
Bài 29: Chứng minh rằng họ đường thẳng (da) : xsina + y cosa + cosa – sina + 5 = 0  luôn tiếp xúc với một đường cong cố định .
III.MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO

Khối D-2002  Cho hàm số : .Tìm m để (Cm) tiếp xúc với đt y = x .
Dự bị A-2008 Cho hàm số : y = x4 – 8x2 + 7 (Cm) . Tìm m để đường thẳng y = mx  - 9 tiếp xúc với (Cm) .
Dự bị A-2006 Cho hàm số: y = x3 – mx – 1 + m (Cm) . Tìm m để (Cm) tiếp xúc với trục Ox .
Dự bị A-2005 Cho hàm số: y = - x3 + (2m + 1)x2 – m – 1  (Cm) . 
Tìm m để (Cm) tiếp xúc với đường thẳng y = 2mx – m – 1 .
BÀI TOÁN QUỸ TÍCH
Bài toán: Tìm tập hợp điểm M thoã mãn tích chất  (*)
Phương pháp giải:
Dạng 1:Khai thác giả thiết (*) , xác định được toạ độ điểm M theo tham số m

	*) Nếu     ta khử m suy ra f(x , y) = 0 .

	*) Nếu   trong đó D là miền giá trị của h(m) .

	*) Nếu   trong đó D là miền giá trị của g(m) .
Dạng 2 :Không thể tính đựơc toạ độ điểm M theo theo tham số , ta khai thác giả thiết (*) được hệ thức hoặc  bất đẳng thức chứa toạ độ của M . Khử hết tham số trong hệ thức hoặc bất đẳng thức đó được tập hợp các điểm M cần tìm .
Bài tập 
Bài 1 : Cho (Cm) : y = f(x) = x3 +3x2 + mx + 1 ; cho (C) : y = g(x) = x3 + 2x2 + 7 .
Chứng minh rằng (Cm) luôn cắt (C) tại A , B phân biệt . Tìm quỹ tích trung điểm I của AB

Bài 2: Cho (C) :   y =  và đường thẳng (d) : y = mx + 1 .
Tìm m để (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A , B . Tìm quỹ tích trung điểm I của AB .

Bài 3: Cho họ đồ thị (Cm) :  
Tìm quỹ tích giao điểm của (Cm) với các trục toạ độ .
Bài 4: Tìm quỹ tích đỉnh của Parabol (Pm) : y = 2x2 – (4m + 3)x + m2 – 1 .
Bài 5: Cho (d1) : mx – y + m = 0 ; (d2) : (1 – m)2x + 2my – ( 1 + m2) = 0 .
Tìm quỹ tích giao điểm I của (d1) và (d2) ?
Bài 6: Cho (dm) : y = mx + 2 và (Pm) : y = x2 – mx + 3 . Tìm m để (dm) cắt (Pm) tại hai điểm A , B phân biệt . Tìm quỹ tích trung điểm của AB .
Bài 7 : Cho (dm) : y = -3mx + m và (Cm) : y = x3 – 2(m + 1)x2 + (m2 + 1)x – m2 . Tìm m để (dm) cắt (Cm) tại ba điểm A , B , C phân biệt . Giả sử B , C là các điểm thay đổi , tìm quỹ tích trung điểm I của BC .

Bài 8 : Cho (d) : y = mx – 1 và (C) : . Tìm m để (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt M , N . Tìm quỹ tích trung điểm  I của MN .
Bài 9 : Tìm quỹ tích các điểm cực đại , cực tiểu của đồ thị hàm số :
		y = f(x) = x3 +3mx2 + 3(m2 – 1)x + m3 – 3m .
Bài 10 : Tìm quỹ tích các điểm cực đại , cực tiểu của đồ thị hàm số :
		y = f(x) = 2x3 – 3(2m +1)x2 + 6m(m +1 )x + 1 .
Bài 11 : Tìm quỹ tích tâm đối xứng của :  y = mx3 – 2(m +1)x2 + 2(m – 3)x + m – 1 .

Bài 12 : Tìm quỹ tích tâm đối xứng của :  y = 

Bài 13 : Tìm quỹ tích tâm đối xứng của :  y = 

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH
Bài 1: Cho Paraol (P) : y = x2 – 1 .
a. Tìm điểm M thuộc (P) để OM min .
b. Chứng minh rằng khi OM min thì đường thẳng OM vuông góc với tiếp tuyến tại M của (P) .
Bài 2 : Cho (P) : y = x2  và điểm A(3 ; 0) .
a. Tìm M thuộc (P) để AM min .
b. Chứng minh rằng khi AM min thì đường thẳng AM vuông góc với tiếp tuyến tại M của (P) .

Bài 3: Cho (H) :  . Tìm M thuộc (H) để tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của (H) là nhỏ nhất .

Bài 4: Cho (C) :  . Tìm M thuộc (C) để tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của (H) là nhỏ nhất .

Bài 5: Cho (H) :  . Tìm M thuộc (H) để tổng khoảng cách từ M đến Ox , Oy là nhỏ nhất .

Bài 6: Cho (C) :  . Tìm M thuộc (C) để tổng khoảng cách từ M đến Ox , Oy là nhỏ nhất .

Bài 7: Cho (H) :  . Tìm trên mỗi nhánh của (H) các điểm M1 , M2 sao cho độ dài đoạn M1M2 là nhỏ nhất .

Bài 8: Cho (C) :  . Tìm trên mỗi nhánh của (C) các điểm M1 , M2 sao cho độ dài đoạn M1M2 là nhỏ nhất .

Bài 9: Cho hàm số (C) :  .
a. Tìm M thuộc (C) để M có toạ độ nguyên .
b. Tìm M thuộc (C) để khoảng cách từ M đến Ox gấp hai lần khoảng cách từ M đến Oy .

Bài 10: Cho họ (Ca) :  . Tìm a để khoảng cách từ O(0 ; 0) đến tiệm cận xiên là lớn nhất .





ÔN TẬP-KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Bài 1: Cho hàm số : y = f(x) =  2x3 – 3(m + 3)x2 + 18mx – 8 (Cm) .
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô khi m = 1 .
2. Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x  = 1 .
3. Tìm m để hàm số có cực đại , cực tiểu . Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực đại cực tiểu của đồ thị (Cm) .
4. Tìm m để đồ thị (Cm) có hai điểm cực đại , cực tiểu đối xứng nhau qua đt : x – 4y – 18 = 0 .
5. Tìm m để đồ thị (Cm) có hai điểm cực đại , cực tiểu nằm về hai phía của Oy .
6. Tìm m để đồ thị (Cm) cắt Ox tại ba điểm phân biệt .
7. Tìm m để tiếp tuyến tại điểm uốn với (Cm) đi qua gốc toạ độ .
8. Tìm m để (Cm) tiếp xúc với trục hoành .
9. Chứng minh rằng đồ thị (Cm) luôn đi qua hai điểm cố định A , B . Tìm m để các tiếp tuyến tại 
                    A , B song song với nhau .
Bài 2 : Cho hàm số : y = f(x) = x4  - (m + 10)x2 + m + 9 (Cm) .
1. Khi m = 0 :
a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
b. Viết phương trình tiếp tuyến tại các điểm uốn của (C) .
c. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến qua A(0 ; 9) .
d. Tìm trên (C) các điểm có thể kẻ được ba tiếp tuyến với (C) .

e. Biện luận theo k số nghiệm của phương trình :  .
	2. Tìm m để đồ thị (Cm) có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông .
	3. Tìm m để (Cm) chỉ có cực tiểu mà không có cực đại .
	4. Tìm m để (Cm) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số công .

Bài 3 : Cho hàm số :    (C) .
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với  đt : x + y + 2010 = 0 .
3. Chứng minh rằng: không có tiếp tuyến nào của (C) đi qua giao điểm I của hai đường tiệm cận 
4. Gọi I là điểm thuộc (C) , tiếp tuyến với (C) tại M cắt hai đường tiệm cận tại A , B 
       Chứng minh rằng: a. M là trung điểm của AB .
    b. Diện tích IAB không đổi (I là giao của hai đường tiệm cận)
	   5. Tìm m thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiậm cận của (C)  nhỏ nhất .
6. Tìm N thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ N đến hai trục toạ độ nhỏ nhất .
7. Tìm hai điểm E , F thuộc hai nhánh của (C) sao cho khoảng cách EF nhỏ nhất .
8. Tìm m để đường thẳng y = -x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt H , K sao cho :
a. HK ngắn nhất .
b. H , K đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x + 1 .
9. 

Từ (C) , suy ra cách vẽ đồ thị các hàm số sau : a.   (C1)  	  b.   (C2) .

	  10. Biện luận theo k số nghiệm của phương trình :  .

Bài 4 : Cho hàm số :    (Cm) .
1.Khi m = 1 :
	a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
	b. Gọi d là đường thẳng đi qua A(1 ; 0) và có hệ số góc k . Tìm k để d cắt (C) tại hai điểm  
                            phân biệt M , N sao cho M , N thuộc hai nhánh của đồ thị (C) .
	c. Tìm các điểm trên (C) có toạ độ nguyên .
	d. Tìm M thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận của (C) nhỏ nhất .
	e. Tìm trên Oy các điểm có thể được tiếp tuyến đến (C) .
	f. Viêt phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua B(-1 ; -2) .
	g. Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc toạ độ và tiếp xúc với (C) .

	h. Từ đồ thị (C), suy ra đồ thị của hàm số :   .
2. Tìm m để hàm số đồng biến trên tập xác định.
3. Tìm m để (Cm) có cực đại , cực tiểu và các điểm cực đại , cực tiểu thẳng hàng với điểm D(0 ; 1) .
4. Tìm m để đồ thị (Cm) có hai điểm cực đại , cực tiểu nằm về hai phía trục Ox .
5. Tìm m để tiệm cận xiên của  (Cm) cắt Ox , Oy tại hai điểm E , F sao cho diện tích OEF bằng 8 .
Bài 5 : Cho hàm số : y = x3 + 3x2 + mx +1    (Cm) .
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) với m = 3 .
2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đi qua A(3 ; 1) .
3. Biện luận theo k số nghiệm của phương trình : -x3 – 3x2 – 3x + 4k + 7 = 0 .
4. Tìm m để (Cm) tiếp xúc với đường thẳng : y – 1 = 0 .
5. Tìm m để (Cm) có cực đại , cực tiểu sao cho xCĐ > 0 ; xCT > 0 .
Bài 6: Cho hàm số : y = x4 – (3m + 5)x2 + (m +1)2  (Cm) .
Khảo sát và vẽ đồ thị của (C) với m  = -1 .
1. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục Ox .
2. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x  = 3 .
3. Tìm m để (Cm) cắt Ox tại bốn điểm phân biệt .
4. Tìm m để (Cm) tiếp xúc với đt :  y = -6x – 3 tại điểm có hoành độ x = -1 .

Bài 7 : Cho hàm số :    (C) .
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) .
2. Chứng minh rằng giao của hai đường cận là tâm đối xứng của đồ thị (C) .
3. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 3x – y + 2 = 0 .
4. Chứng tỏ rằng đường thẳng d : y = 2x + m luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt 
      M , N . Tìm tập hợp trung điểm K của MN .

Bài 8 : Cho hàm số :    (Cm) .
1. 
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) với m = .
2. Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (C) với đường thẳng y = x .
3. Tìm m để (Cm) luôn nghịch biến trên tập xác định .
4. 
Tìm m để (Cm) có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu của (Cm) đến tiệm cận xiên bằng  

Bài 9 : Cho hàm số :    (Cm) .
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 2 .
2. Tìm m để (Cm) không cắt trục hoành .
3. Tìm m để :    a. Hàm số đồng biến trên tập xác định .

   b. Hàm số nghịch biến trên () .
	4. Tìm quỹ tích tâm đối xứng của (Cm) khi m thay đổi .
	5. Tìm m để tiếp tuyến với (Cm) tại giao điểm của (Cm) với trục Oy vuông góc với  đường thẳng có   
                  phương trình  : x – 2y +2010 = 0 .

 GIÁ TRỊ LỚN  NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ(Phiếu 2)
Dạng 2:Dùng tam thức bậc hai để tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hàm số 
Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số :


	a)             b)  
Bài 2 : Tìm a , b để hàm số :

	a)  có GTLN bằng 4 ; GTNN bằng -1 .

	b)  có GTLN bằng 5 ; GTNN bằng -1 .
Bài 3 : Tìm GTNN của biểu thức :
	T = 19x2 + 54y2 +16z2 + 36xy – 24yz -16zx 
Bài 4: Tìm GTNN của biểu thức :
	Q = x2 – 2xy + 6y2 – 12x + 2y + 45
Dạng 3:Dùng bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 5 : Tìm GTLN của :



	a) 		b)        c) 
Bài 6: Giả sử x , y, z là ba số dương thay đổi và thoã mãn điều kiện x + y + z = 1 . 


a) Tìm GTNN của : 	b) Tìm GTNN của :  .

Bài 7: a) Cho hai số dương x , y sao cho x + y  1 .

	Tìm GTNN của : 

	b) Cho ba số dương x , y , z  sao cho x + y + z  1 .

	Tìm GTNN của : 
	c) Tìm GTNN của :  R = x100 – 10x10 + 10 .
Bài 8:  Cho a , b , c > 0 thoã mãn điều kiện abc = 1 . Tìm GTNN của :

	
 Bài 9: Giả sử x , y, z là ba số dương thay đổi và thoã mãn điều kiện x2 + y2  + z2 = 1  Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

		 .
Bài 10: a) Tìm GTLN , GTNN của  y = sin x + 4 cosx .

	b) Tìm GTLN của : 
Bài : Tìm GTLN của : 


 	a)            b) y = 2a + 3b với a , b thoã mãn 2a2 + 3b2  5 
Bài 11 : Cho x , y , z thoã mãn : x2 + y2 + z2 = 1 .
Tìm GTLN , GTNN của P = x + y + z + xy + yz + zx .
Bài 12: Cho (x – 1)2 + (y – 2)2 + (z – 1)2 = 1 .

	Tìm GTLN của  
GIÁ TRỊ LỚN  NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ(Phiếu 3)
Dạng 4:Phương pháp lượng giác hoá
Cơ sở của phương pháp lượng giác hoá để tìm GTLN , GTNN là các dấu hiệu sau trong biểu thức cần tìm Min , Max :
· Nếu có x2 + y2 = 1 thì có thể đặt x= sinα ; y = cosα .
· Nếu biểu thức có dạng a2 + x2 thì đặt x = a tanα  .
· 
Nếu biểu thức có dạng  thì có thể đặt x = a sinα .

Bài 1: Cho  . Tìm GTLN của :

	a. y = 		b. y = 8x4 – 8x2 + 1 .
Bài 2: Tìm GTLN , GTNN của :


	a. 			b. 

Bài 3: Cho  . Tìm GTLN của :	
          a. y = (1 – x)n + (1 + x)n    với n € N* .
Bài 4 : Cho các số a , b , c, d  thoã mãn điều kiện :

           a2 + b2 = 25 ; c2 + d2 = 16 ; ac + bd  20 .
Tìm GTLN của : T = a + d .

Bài 5: Cho a2 +b2 = 1 . Tìm GTLN của : P =  .
Bài 6: Cho x2 + y2 = 1 . Tìm GTLN , GTNN của :
         T = 16(x5 + y5 ) – 20(x3 + y3) + 5( x+ y) .
Bài 7 :  Tìm GTLN , GTNN của :


         a.                   b. 

Bài 8:  Cho 
          Tìm k để GTLN của yk đạt GTNN .

Bài 9: Cho x, y thoã mãn : x2 + 2y2 = 4 . Tìm  GTLN của : f(x , y) = .
Bài 10 : Cho x , y thay đổi  thoả mãn : x2  + y2 = 1 . Tìm GTLN , GTNN của :

             A = 

Bài 11:  Với a, b € R , Tìm GTLN , GTNN của : T = 

Bài 12: Cho x , y , z  và xy + yz + zx = 1 . Tìm GTLN của :
           A = x(1 – y2)(1 – z2) + y(1 – z2)(1 – x2) + z(1 – x2)(1 – y2) .
TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Dạng 1: Xét tính đơn điệu của hàm số
Bài 1: Chứng minh rằng :

   a) Hàm số  nghịch biến trên đoạn [ 1; 2] .

   b) Hàm số  nghịch biến trên mỗi nửa khoảng [ - 2; 0 ) và ( 0; 2 ] .

  c) Hàm số  nghịch biến trên R .
  d) Hàm số y = x + cos2x đồng biến trên R .


  e) Hàm số  đồng biến trên nửa khoảng [3; +).
Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên miềm K
Bài 2: Tìm m để hàm số  y = mx – x3 nghịch biến trên R ?

Bài 3: Tìm m để hàm số y = f(x) =  đồng biến trên R ?

Bài 5: Tìm m để hàm số y = f(x) =  nghịch biến trên R ?

Bài 6:  Cho hàm số 
a. Tìm m để hàm số tăng trên từng khoảng xác định .
b. 
Tìm m để hàm số tăng trên .
c. 
Tìm m để hàm số giảm trên .

Bài 7:  Cho hàm số y = 

 	Tìm m để hàm số đồng biến trên .

Bài 8:  Cho hàm số y = 
a. Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
b. 
Tìm m để hàm số đồng biến trên .

Bài 9:  Cho hàm số y = 

	Tìm m để hàm số đồng biến trên .

Bài 10: Tìm m để hàm số y =  nghịch biến trên khoảng (-2 ; 0) ?

Bài 11: Tìm m để hàm số y =  nghịch biến trên khoảng (-1 ; 1) ?

Bài 12: Tìm m để hàm số y =  đồng biến trên khoảng (0 ; 3) ?

Bài 13: Cho hàm số y =  
a. Tìm m để hàm số đồng biến trên R .
b. 
Tìm m để hàm số đồng biến trên .
Dạng 3: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Bài 14: Cho hàm số y =   
a. 
Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên nửa khoảng .	
b. 
Chứng minh rằng : 
Bài 15: 


 a. Chứng minh rằng hàm số  đồng biến trên .

           b. Chứng minh rằng .
Bài 16: Chứng minh các bất đẳng thức sau:
a) 

 và 
b) 

c) 

 và 
d) 

e) 

 với 
f) 


Bài 17: Cho hàm số .
a) 
Xét chiều biến thiên của hàm số trên đoạn .
b) 
Từ đó suy ra rằng: .
Bài 18: Cho hàm số y = f(x) = xsinx + 2cosx

a.Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên 

	b. Chứng minh rằng: 


Bài 19: Chứng minh rằng:  với 
Dạng 4:Dùng tính đơn điệu của hàm số để giải PT , BPT , HPT
Bài 20: Giải các phương trình sau:




1. 				2. 		  3.         	 4.                  


5. x5 + x3 -  + 4 = 0   				 6.    


 7.cosx = 1-     		8 . sin2x = 2x         	 9.      
Bài 21: 1. Tìm các nghiệm âm của PT : x6  - 2x5 – 3 = 0 

           2.(ĐHNgoại thương 99). Giải phương trình:  

Bài 22: 1. Giải phương trình:  

           2. CMR: Nếu x + y = 1 thì  


Bài 23: Giải các HPT sau: 1.           2.      

Bài 24:  Tìm các cặp số (x ; y) với  thoã mãn HPT:

			                                

Bài 25: Tìm các cặp số (x ; y) với  thoã mãn HPT:

			                                


Bài 26: Giải các BPT sau:  1.         2. 



          CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
Dạng 1:Áp dụng quy tắc 1 , quy tắc 2 để tìm cực trị của hàm số.
Bài 1: Áp dụng quy tắc 1, tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:





1) y =  2x- 9x+ 12x +3 	2) y = -5x +3x - 4x +5     	3) y = x -3 +        
4) y= x4 – 2x2 + 1          		5) y  = - x4 + 3x2 – 2                  6) y = - x4 + 4x2 - 3         




7)  y= x(1-x)                           8) y =                             9)  y =       






10) y =                          11) y =                     12) y = x                 13)                14)                 15)              



 16)                            17)                        18)   	
Bài 2: Áp dụng quy tắc 2, tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:



1)       2)         	3)       






4)       	  5)                        6)              7)              8) y = sinx -cosx                      9) y = 2 sinx + cos2x    


10) y = sin2x – x               11)                       12)             
Bài 3:  Tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:




1) y = x2 +                 2) y = x-2 + 2        3) y = 2x – 6 +      



4) y =         5) y =           6) y =          



7)   y =           8) y =             9) 
Dạng 2 : Cực trị của hàm bậc ba
Bài 4: Cho hàm số  y = x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x – m2 + 1 . Tìm m để :
a. Hàm số có cực trị .
b. Hàm số đạt cực trị tại điểm x  = 1 .
c. Hàm số đạt cực đại tại điểm x  = 1 .
d. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  = 1 .

Bài 5: Cho hàm số  . Chứng tỏ rằng hàm số luôn có cực trị .  
Tìm m để hàm số đạt cực đại và cực tiểu tại các điểm có hoành độ dương  .

Bài 6 : Cho hàm số . 
a.Tìm m để đồ thị hàm số có CĐ, CT đồng thời hoành độ x1, x2 của các điểm cực trị thoả mãn x1 + 2x2 = 1.
	b. Tìm m để hàm số có cực đại , cực tiểu thoã mãn : xCĐ + 2xCT = 1 .
	c. Tìm m để hàm số có cực đại , cực tiểu thoã mãn : xCT + 2xCĐ = 1 .

Bài 7: Cho hàm số :     (a là tham số) 
a.Chứng minh rằng : hàm số luôn có cực đại và cực tiểu .

b.Giả sử hàm số đạt cực trị tại hai điểm x1 , x2 .Chứng minh rằng:   với mọi a 

Bài 8 :  Cho hàm số :     (a là tham số) 
a. Tìm điều kiện của a để hàm số có cực trị .
b. Xác định a để để 2x1 + x2 = 1 , với x1 ; x2 là các điểm cực đại , cực tiểu của hàm số .
c. Gọi x1 , x2 là hoành độ các điểm cực trị , tìm a để : x1 +x2 = x12 + x22

Bài 9:  Tìm m để đồ thị hàm số  có cực đại, cực tiểu nằm về hai phía của đường thẳng y=x
Bài 10:Cho hàm số y = x3  3mx2 + (m2 + 2m  3)x + 3m + 1.Tìm m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu nằm về cùng một phía đối với trục tung.

Bài 11:Tìm  m  để đồ thị hàm số  có các điểm CĐ và CT nằm về 2 phía của đường thẳng y = x
Bài 12: Định m để hàm số  y = f(x) = x3- 6x2+3(m+2)x- m-6 có 2 cực trị và hai giá trị cực trị cùng dấu.	
Bài  13: Cho hàm số  y = 2x3 + 3(m - 1)x2 + 6(m – 2)x – 1 . 
a. Tìm m đề hàm số có cực trị .
b. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.
Bài  14: Cho hàm số  y = 2x3 - 3(2m + 1)x2  + 6m(m + 1)x + 1
a. Chứng minh rằng hàm số luôn có cực trị với mọi m .
b. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.
c. Tìm quỹ tích các điểm cực trị khi m thay đổi .
Dạng 3: Cực trị của hàm trùng phương
Bài 15: Cho hàm số : y = x4 + 4mx3 + 3(m +1)x2 + 1 . Tìm m để :
a. Hàm số có 3 cực trị .
b. Hàm số có cực tiểu mà không có cực đại  .
c. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 .
Bài 16: Tìm m để hàm số : y = mx4 + (m – 1)x2 + 2m có cực đại mà không có cực tiểu .
Bài 17: Tìm m để hàm số  y = x4 – 2m(m – 1)x2 + m + 1 có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác vuông cân .

 Bài 18 : Tìm m để hàm số :    (Cm) có các điểm cực đại , cực tiểu đồng thời các điểm đó tạo thành một tam giác đều .
Bài 19:  (Khối B – 2011) Cho hàm số : y = x4 – 2(m + 1)x2 + m .
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1 .
b. Tìmm để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị A , B , C sao cho OA = BC ( Trong đó : O là gốc tọa độ , A là điểm cực trị thuộc trục tung , B và C là hai điểm cực trị còn lại ) 

Chuyên đề: Mở rộng khái niệm luỹ thừa – Hàm số mũ
Một số kiến thức cần nhớ:
*) Các bước mở rộng luỹ thừa:
 +  Luỹ thừa với số mũ nguyên dương: Cho a là số thực, n là số nguyên dương  .
+) Luỹ thừa với số mũ nguyên âm: Cho a là số thực khác 0, n là số nguyên bất kì.

+) Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ: Cho a là một số thực dương và r là số hữu tỉ có dạng  với m là số nguyên, n là số nguyên dương.
+) Luỹ thừa với số mũ thực: Cho a là số thực dương , x là số thực bất kì.
*)Chú ý:
 +) Khi xét kuỹ thừa với số mũ 0 hoặc số mũ nguyên âm thì cơ số chỉ cần khác 0.
 +) Khi xét luỹ thừa với số mũ không nguyên thì cơ số phải dương.
 +) Không tồn lại khái niệm: 00; 0x với x < 0.
*) Các tính chất của luỹ thừa với số mũ thực: 
 Cho a, b là hai số thực dương và x, y  là hai số thực bất kì. Ta có:
1. 

Với a > 1 thì ax > ay  x > y      ; với 0 < a < 1 thì ax > ay   x < y.
2. 
Với 0 < a < b thì ax < bx  x > 0.
3. 
Với a, b > 0 thì ax = b x a = b hoặc x = 0.
4. Mọi kết quả của luỹ thừa với số mũ nguyên vẫn đúng với luỹ thừa với số mũ thực của một số nguyên dương.
*) Hàm số mũ: TXĐ, tính đồng biến nghịch biến… 
Bài tập. 
Bài 1. Tính giá trị các biểu thức sau:


1) 					2) 


3) 			  		4) .
Bài 2. Viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ các biểu thức sau:



1) 				2)    			3)    



4) 				5) 			6) 	
Bài 3. Rút gọn các biểu thức sau(giả sử điều kiện đã có): 


1) 						2) 


3) 			4) 



5) 		6) .

Bài 4. Chứng minh các dẳng thức và các bất đẳng thức sau (giả sử điều kiện đã có) :


1) 			2) 


3) 		4) .  

5)  với a, b, c là các số thực bất kì thoả mãn: a + b + c = 0
Bài 5. 
1) 


So sánh các cặp số sau:  và 1;  2300  và 3200  ; và .
2) 

So sánh hai số p, q biết : ; .
3) 

Có thể nói gì về cơ số a (a > 0) biết: ; .
Bài 6. Tìm các giá trị của x thoả mãn các đẳng thức sau.  



1) 			2) 			3) 



4) 		5) 			6) .



7) 		8) 			9) .



10) 		11) 				12) .
Bài 7. Tìm các giá trị của x thoả mãn các biểu thức sau:



1) 			2) 				3) 



4) 		5) 		6) .



7) 	8) 		9) .

Bài 8. Cho phương trình .
     1) Giải phương trình với m = 1.
2) Tìm m để phương trình trên có nghiệm.
3) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.
4) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm trái dấu.

Bài 9. Tìm m để các bất phương trình sau có nghiệm với mọi  :


1) 				2) 




Chuyên đề: Lôgarit  - Một số tính chất cơ bản và phép toán.
Một số  kiến thức cần nhớ.
· Định nghĩa:  với .
· Một số tính chất cơ bản:
+) 
+) .
+) 
· Một số phép toán: 
+) 

· Công thức đổi cơ số: ;  
Hệ quả: .
Bài tập.
Bài 1. Tính giá trị các biểu thức sau:
1)                     2)                    3)                          4) .
5)                       6)                     7) 
8)                9)                        10)                       11) 
12)                   13)           14)              15)  .
Bài 2.   
1) Cho . Tính  theo .
2) Cho ;  . Tính theo m, n biểu thức:  .
3) Cho  Tính theo a biểu thức : .
4) Cho  .  Tính theo a, b biểu thức: .
5) Cho  
Tính theo a, b, c biểu thức .
6) Cho . Tính theo a, b, c biểu thức: .
Bài 3. Rút gọn các biểu thức sau:
1)                                     2) .
     3) 
4) .
Bài 4.  Chứng minh các biểu thức sau:
1) Cho  Chứng minh rằng : .
2)                                  3) .
4) CMR: nếu  thì .
Bài 5. Tính giá trị các biểu thức sau:
1)  biết .
2) .
3) 
Bài 6. Tìm giá trị của a biết:
1)        2) .   3)            4)                         5) .
Bài 7.    So sánh các biểu thức sau:
1)  và  .                        2)    và .
3)     và                                   4)  và  .
Bài 8.  Tìm tập xác định các hàm số sau:
1)          2) 
3)                   4)                    5) .
Bài 9. Tìm các giá trị của x thỏa mãn:
1)                             2) 
3)                                4) 
5)                                 6) 
7)                            8)                      9) .
10)           11) 
12)                                   13) 
14)                                         15) .
Bài 10. Tìm m để các hàm số sau có tập xác định R:
   1)                        2) .
















Chuyên đề: Một số phương pháp giải phương trình mũ thường gặp.
Một số phương pháp giải phương trình mũ thường gặp:

1) Phương pháp đưa về cùng cơ số: biến đổi phương trình về dạng: . Khi đó phương trình tương đương với f(x) = g(x).( gải sử điều kiện của cơ số đã có).
2) Phương pháp lôgarit hoá: lấy logarits hai vế của phương trình với một cơ số thích hợp.

 	Dạng phương trình thường gặp:  hoặc

						
3) Phương pháp đặt ẩn phụ:
3.1.Phương pháp đặt ẩn phụ hoàn toàn: đặt ẩn phụ và biến đổi phương trình về dạng phương trình đại số quen thuộc của ẩn phụ (điều kiện của ẩn phụ nói chung là dương nhưng có thể thay đổi tuỳ theo biểu thức trên mũ).

a) Phương trình dạng: . 

Phương pháp: đặt  Khi đó ta có phương trình bậc hai của t. Mở rộng số mũ  
ta có thể có phương trình bậc 3, bậc 4 của t. 

b)Phương trình dạng:  với a.b = 1. 


Phương pháp: đặt (t > 0).  Khi đó phương trình trở thành: . 

c) Phương trình dạng: . 




Phương pháp : chia cả hai vế của phương trình cho  và đặt . Khi đó phương trình đã cho tương đương:  hay ta có: .
3.2.Phương pháp bán ẩn phụ: đặt ẩn phụ nhưng phương trình vẫn còn ẩn chính và quan niệm ẩn chính là hệ số của phương trình đó. Tính ẩn phụ theo ẩn chính.
3.3.Phương pháp đặt hai ẩn phụ và chuyển phương trình về hệ.
4) Phương pháp dùng tính đơn điệu của hàm số
5) Phương pháp đưa phương trình về dạng tích 
Bài tập.
Bài 1. Giải các phương trình sau: 



1) 			2) 	3)	



4)  			5) (ĐS: x=3)	6) (ĐS: x = 3/5)	



7)  (ĐS: x = 9)	8) 		9)  (đs: x= 4; 2)	



10) 	11) 			12) 		



13) 		14) 			15) 		



16) 			17) 			8)  


19) 		20) 

Bài 2. Giải các phương trình sau:



1) 			2) 		3) 



4) 		5) 		6) 


7) 			8) 



9) 		10) 		11)



12) 		13) 		14) 


15) 					16) 


17) 	   	18) 	


19) 	 	20) 


21) 		22) 
Bài 3. 


1) Tìm các nghiệm thuộc đoạn  của phương trình: .


2) Tìm các nghiệm thuộc đoạn  của phương trình: .

3) (KA – 2006). Giải phương trình: 

4) ( KB – 2007). Giải phương trình: 

5) ( KD – 2003). Giải phương trình:.

6) (KD – 2010). Giải phương trình: .
(HD: (6) phân tích thành tích.
  Bài 4. Giải các phương trình sau:


1) 		2) 	


3) .		4) .


5) 				6) 
    Bài 5. Giải các phương trình sau: 



1) 		2) 		3) 


4) 				5) 



6) 			7) 		8) 


9)  				10) .

     Bài 6.  1) Tìm a để phương trình sau có nghiệm: 

      2) Tìm m để phương trình sau có nghiệm:  (ĐS: 2<m<3).

      3)Cho phương trình: .

       a) Giải phương trình với .             
       b)Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất.





























Chuyên đề: Phương trình Lôgarit

Một số dạng phương trình thường gặp và phương pháp giải:

Phương pháp 1: Dùng các công thức và tính chất của lôga hoặc mũ hoá để biến đổi phương trình về một trong các dạng cơ bản sau.

	Dạng 1: .

	Dạng 3: 

	Dạng 2: .
Phương pháp 2: Phương pháp đặt ẩn phụ 




	Dạng 1:  (hoặc pt chứa biểu thức của loga bậc cao hơn bậc hai. Nói chung ta có thể quan niệm pt dạng ). Chú ý điều kiện xác định của phương trình. Khi đó ta đặt: ( nói chung ). 


	Dạng 2:  (với f(x) và g(x) có chứa các biể thức ẩn quan hệ với nhau). Ta thường đặt một trong hai vế bằng t. Ví dụ: .Khi đó f(x) = at và g(x) tính được theo at.
Dạng 3:  biến đổi được phương trình về pt mũ mà trên mũ chứa một loại logaf(x), Ta đặt logaf(x) = t. Pt chuyển về pt mũ.

Dạng 4: Đặt ẩn phụ không hoàn toàn như pt mũ. Ta thường áp dụng với pt có chung các luỹ thừa của cùng một biêu thức loga nhưng hệ số vẫn chứa x. Ví dụ dạng như sau:  (hoặc bậc cao bậc 2).
Phương pháp 3: sử dụng tính đơn điệu của hàm số hoặc phương pháp đánh giá.
Phương pháp 4: Phương trình biến đổi về dạng tích.
*)Chú ý: Điều kiện xác định của phương trình. Nói chung thường nêu ngay điều kiện trước khi biến đổi phương trình.
Bài tập.
Bài 1. Giải các phương trình sau:


1) 	2)	


3)   	4)   


5) 			6) 	


7)   		8) 


9) 	10)  


11)  		12)  


13)  (đs: x = 6).	14) .


15)  (đs: x = 4)	16) (đs: x=10, 10-4)


17)  			18) 


20)  		21) 		


22)  		23)  		


24)   25)  	

26)  


27) 		 28)  


29)  		30)  


31)  			32)  		


33)  				34)  


35) 			36) 


37)  		38) 


 39)  		40)  	


41)   		42)  


43)   			44)  


45)   		46)  	


47)   		48)   			


49)  		50)  
Bài 2. Một số bài phương trình lôgarit trong các đề thi ĐH:

1) (KA – 2002). Cho pt:  
a) Giải pt với m = 2.
b) 
Tìm m để phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn 

2) (CĐ – 2008).Giải  pt: .

3)(KD – 2007).Giải phương trình: 

4) (KA – 2008). Giải phương trình:   

5) (ĐHV – 2001). Giải pt: 
Bài 3.

1) Tìm m để pt sau có nghiệm duy nhất: . 

2) Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt: .

Chuyên đề: Bất phương trình mũ.
Một số kiến thức cần chú ý: 
+) Các phương pháp giải: giống như phương trình mũ.
+) Chú ý: cơ số lớn hơn 1 hay cơ số thuộc khoảng (0; 1).
+) Dạng cơ bản cần đưa về : 

1) 

2) 

3) . Xét 2 trường hợp: 

+) Nếu b  0 thì bất pt đúng với mọi x thuộc tập xác định.

+) Nếu b > 0 thì .

	4)  (hoặc có thể lấy loga cơ số a   
               hay b hai vế. Khi đó phải chú ý đến giá trị của a, b so với số 1).
Bài tập.
Bài 1. Giải các bất phương trình sau: 


1) 		2) 			


3) 			4)   			


5) 		6) 


7) 				8)  			


9) 			10) 


11) 			12) 			


13) 			14) 			


15) 			16) 


17) 			18) 


Bài 2. Giải các bất phương trình sau: 


1) 			2) 		


3) 			4) 		


5) 	6) 


7) 	8) 	


9) 		10) 	


11) 	12) .


13) 			14) 


15) 	16) 


17) 		18) 

Bài 3. Giải các bất phương trình sau: 


1) 	2) 	


3) 	4)  


5) 		6) 


7) 		8) 

Bài 4. Giải các bất phương trình sau:


1) 		2) 


3) 				4) 


5) 				6) 

Bài 5. 
1) Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm đúng với mọi x thuộc R:



2) Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: 

3)  Tìm m để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi x < 0.

4) Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng vợi mọi x thuộc R: .

5) Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm:  

6) Cho 


a) Giải bất phương trình  với . 

b) Tìm m để  với mọi x thuộc đoạn [0; 1]. 

c) Tìm m để bất phương trình  đúng với mọi x thuộc [0; 1].

Chuyên đề: Bất phương trình Lôgarit
Một số vấn đề cần chú ý:
1. Điều kiện xác định của các biểu thức lôgarit có trong bất phương trình.
2. Đặc biệt lưu ý đến giá trị của cơ số a của biểu thức lôga.
3. Các phương pháp sử dụng để giải bất phương trình lôga giống như giải phương trình lôg như: biến đổi về cùng cơ số; đặt ẩn phụ, đưa về dạng tích, dùng tính đơn điệu của hàm số và phương pháp đánh giá.
*) Một số dạng phương trình lôgait cơ bản cần phải biến đổi về:

	+)                


+) 				+) .
Bài tập.
Bài 1. Giải các bất phương trình sau:


1) 				2) 		


3) 				4) 				


5) 			6) 			


7) 		8) 		


9) .		10) 		


11) 			12) .			


13) 			14) 				


15) .				16)		


17) 				18) 				


19) 			20) 			



21) .				22)  (0<a 1)		


23) 				24) 


25) 		26) 
Bài 2. Giải các bất phương trình sau:


1) 				2) 


3) 				4) 




5) 			6) 
	7) 			8)   


9) 			10) 


11) 		12)	


13) 			14)  


15)  				16)  
Bài 3. Một số bài tập liên quan đến bất phương trình lôgarit trong các đề thi và bất phương trình lôgarit có tham số:

1) (KB – 2002).Giải bất phương trình:   (ĐS: log973<x<=2).

2) (KB – 2006). Giải bất phương trình:  (đs: 2<x<4).

3) (KA – 2007). Giải bất phương trình:  (đs: ¾<x<=3).

4) (KD – 2008). Giải bất phương trình:  

5)(KB – 2008).Giải bất phương trình:  
6) (ĐHQGHCM). Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x: 

        (ĐS: 2<m<=3.)

7)ĐHAN – 98). Tìm m để bất phương trình:  thoả mãn với mọi số thực x. (ĐS: 2<m<=5).

8) Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm:  (ĐS: m<9).









Chuyên đề: Hệ phương trình mũ và lôgarit

Một số phương pháp giải  hệ phương trình mũ và lôgarit:
Phương pháp chung:  Đưa hệ pt mũ và lôga về các hệ phương trình đại số đã học.
Một số cách giải thường gặp:
1) Dùng phép biến đổi cơ số để đưa các biểu thức về cùng cơ số sau đó đưa về hệ pt đại số.
2) Giải một phương trình sau đó thế vào hệ các phương trình còn lại.
3) Đặt ẩn phụ để đưa hệ về hệ đại số(có thể một hoặc nhiều ẩn). Chú ý điều kiện cần và đủ cho ẩn phụ.
4) Biến đổi một phương trình trong hệ thành tích và chuyển hệ thành nhiều hệ đơn giản .
5) Dùng phương pháp hàm số và đánh giá để giải hệ.
Bài tập.
Bài 1. Giải các hệ phương trình sau:


	1)			2)  		


3)  		4)  		


5) 			6)  


	7) 			8) 		


9) 			10) 			


11)  		12) 



	13)  		14) 	15)  
Bài 2. Giải các hệ phương trình sau.


	1)   			2) 		


3) 			4) 		


5) 			6) 


	7) 			8) 	


9) 		10)    		


11) 				12) 	



13)     			14)   	15)  
Bài 3. Một số bài tập về hệ phương trình mũ và lôgarit trong các đề thi:

1) (KA – 2009). Giải hệ phương trình sau:.

2) (KB – 2005). Giải hệ phương trình: .

3) (KA – 2004).Giải hệ phương trình: .

4) (KD – 2002). Giải hệ phương trình:  

5) (KD – 2006). Chứng minh rằng với mọi a > 0, hệ phương trình sau luôn có nghiệm duy nhất: 

6) (Đề DB – 2003). Giải hệ phương trình:  

7) (ĐHMĐC – 2001).   

8) (ĐHTL – 2000). Giải hệ phương trình:  

9) (ĐHNTTPHCM – 99). Giải hệ phương trình:  

10) (HVCNBCVT – 99). Giải hệ phương trình:  

BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ 
 BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA  PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ

Bài 1:Cho hàm số : y =  x3 – 6x2 + 9x (C) .
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b. Từ đồ thị (C) , suy ra đồ thị (C') của hàm số : 

c. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : 
Bài 2Khối B-2009) :Cho hàm số : y =  2x4 – 4x2 (C) .
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b. Với giá trị nào của m thì ptrình :  có đúng 6 nghiệm thực phân biệt 
Bài 3 :Cho hàm số : y =  2x3 – 3x2 + 1 (C) .
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b. Với giá trị nào của m thì ptrình :  có đúng 4 nghiệm thực phân biệt .

c. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình :  .
Bài 4 :Cho hàm số : y =  -x4 + 2x2 + 1 (C) .
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b. Với giá trị nào của a thì ptrình :  có đúng 6 nghiệm thực phân biệt .
Bài 5 :Cho hàm số : y =  -x4 + 6x2 – 5 (C) .
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b. Với giá trị nào của m thì ptrình :  có đúng 6 nghiệm thực phân biệt .
Bài 6:(Khối A-2006) :Cho hàm số : y = 2x3 – 9x2 + 12x – 4 (C)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

          b. Với giá trị nào của m thì ptrình :  có đúng 6 nghiệm  phân biệt

Bài 7:  Cho hàm số 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số .


b. Từ đó suy ra đồ thị của các hàm số : (C1)                  (C2)


                                                              (C3)                   (C4)

Bài 8 : Cho hàm số 
1. 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số.
1. 

Từ đó suy ra đồ thị của hàm số :     (C1)               (C2)
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GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ(Phiếu 1)   Dạng 1:Dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   Bài 1:   Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:   a) 
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  Bµi 3:  Cho ph­¬ng tr×nh : 
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  a.   T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh c o   nghiÖm.   b.   Gäi x 1  ; x 2  lµ c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh , t×m m ®Ó A = (x 1  + x 2 )(x 1 2  +x 1 2 )   * ®¹t gi¸ tri lín nhÊt                    * ®¹t gi¸ tri nhá nhÊt .   Bài 4 : Tìm giá tr ị lớn nhất và nhỏ nhất  của các hàm số sau: (H ọc sinh tự luyện tập)   1. 
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    Bµi 5:  Cho ph­¬ng tr×nh : x 2   –  2(m  –  1 )x + 4m 2  + 3m  –  7 = 0   T×m m ®Ó biÎu thøc A  = x 1 3  + x 2 3   (víi x 1   ; x 2  lµ c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh)     * ®¹t gi¸ tri lín nhÊt                  * ®¹t gi¸ tri nhá nh Êt   
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